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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Trọng Nhân 

 Các Thẩm phán:    Ông Đỗ Cao Khánh 

       Ông Nguyễn Trọng Quế 
 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Khiếm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Bà Phạm Trúc Mai – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 35/2022/TLPT-HS ngày 16 tháng 02 

năm 2022 đối với bị cáo Châu Việt V; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân 

dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Châu Việt V, sinh năm: 1989, tại Cà Mau; nơi cư trú: Ấp HT 

(nay là khóm HT), thị trấn CN, huyện CN, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Lái xe; trình 

độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Châu Minh Dầy và bà: Phan Kim Ngọt; vợ: Nguyễn Trúc Linh; 

con: 02 người; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 14/4/2021 bị Công an thành phố Cà 

Mau phạt 2.400.000 đồng về hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ; nhân thân: 

Ngày 31/5/2021, bị Công an thành phố Cà Mau xử phạt 500.000 đồng về hành vi 

vi phạm Luật giao thông đường bộ; nộp phạt xong ngày 15/4/2021; khởi tố, cấm đi 

khỏi nới cư trú ngày 01/9/2021; bị cáo tại ngoại có mặt. 
 

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: 

 Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư, Huỳnh Công Dung – V phòng Luật sư 

Huỳnh Công Dung, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Ngày 08/5/2019, Châu Việt V được Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp 

giấy phép lái xe ô tô hạng C số 960196003611, nơi cư trú xã Khánh Lâm, huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau. Ngày 01/02/2021, Châu Việt V ký hợp đồng lao động lái xe 
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chở hàng cho Công ty TNHH TĐ ĐT Hoa Sen – Cửa hàng Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 11/4/2021, Châu Việt V bị Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Cà 

Mau lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô dùng tay sử 

dụng điện thoại và bấm còi hơi trong đô thị, khu dân cư. Ngày 14/4/2021, Công an 

thành phố Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Châu Việt V, 

mức phạt 2.400.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của V từ ngày 

14/4/2021 đến ngày 14/6/2021. 

 Sau khi bị tước giấy phép lái xe, Châu Việt V báo cho cửa hàng trưởng chi 

nhánh Cái Nước và được yêu cầu tạm nghỉ việc cho đến khi có giấy phép lái xe 

mới tiếp tục làm việc. V sợ bị mất việc nên sử dụng mạng xã hội Facebook tên 

“Van Chau” đăng bài trên nhóm “AE Tài Xế Cà Mau” tìm người làm giấy phép lái 

xe ô tô giả để sử dụng. Khi có tài khoản tên “Quang Dao” (không biết người sử 

dụng Facebook này là ai, địa chỉ ở đâu), nhắn tin, giới thiệu chuyên nhận làm giấy 

phép lái xe giả. Châu Việt V đặt làm một giấy phép lái xe ô tô giả hạng C, giá 

2.500.000 đồng, thỏa thuận khi làm xong sẽ chuyển phát nhanh về thị trấn Cái 

Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho Châu Việt V mới thanh toán tiền. 

 Ngày 19/5/2021, Nhân viên chuyển phát nhanh giao bưu phẩm cho Châu 

Việt V tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Khi nhận bưu phẩm V 

đã thanh toán số tiền 2.500.000 đồng (không làm biên nhận, phiếu thu). Giấy phép 

lái xe ô tô giả của V có đặc điểm: Số 960196003611, tên Châu Việt V, sinh ngày 

01/01/1989, hạng C, do Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp ngày 08/5/2019, giá 

trị sử dụng đến ngày 08/5/2024. 

 Ngày 20/5/2021, Châu Việt V sử dụng giấy phép lái xe giả đến Công ty 

TNHH TĐ ĐT Hoa Sen – Cửa hàng Cái Nước đưa cho ông Lê Văn Phấn xem xin 

tiếp tục lái xe. Ngày 21/5/2021, ông Phấn giao xe ô tô tải biển số 49C – 147.54 của 

Công ty cho V điều khiển đi giao, nhận hàng. Lúc 15 giờ ngày 25/5/2021, V điều 

khiển xe ô tô tải biển số 49C – 147.54 đi trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc 

phường 6, thành phố Cà Mau, bị Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Cà 

Mau kiểm tra giấy tờ xe do vi phạm lỗi “Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố 

bên phải theo chiều đi”. Châu Việt V xuất trình giấy phép lái xe ô tô hạng C cho 

lực lượng kiểm tra, bị phát hiện giấy phép lái xe giả nên tạm giữ để xử lý. 

 Tại Bản kết luận giám định số: 212/GĐH-PC09 ngày 09 tháng 7 năm 2021 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Giấy phép lái xe số 

960196003611, họ tên Châu Việt V, cấp ngày 08/5/2019 là giấy phép lái xe giả. 
 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 

1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Châu Việt V 04 tháng tù về tội 

“Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp 

hành án. 

 Ngoài ra, án sơ thẩm còn xử lý vật chứng, tuyên về án phí và quyền kháng 

cáo.  
 

 Ngày 21/01/2022, bị cáo Châu Việt V có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Luật sư tranh luận: 

Bị cáo có nhiều người thân có công với cách mạng, hiện là lao động chính trong 
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gia đình, vợ mới sinh con nhỏ cần sự chăm sóc của bị cáo. Đề nghị cấp phúc thẩm 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm đề nghị: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Châu Việt V; giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1] Châu Việt V có giấy phép lái xe, được cấp hợp pháp nên ký hợp đồng lái 

xe chở hàng cho Công ty TNHH TĐ ĐT Hoa Sen cửa hàng Cái Nước. Ngày 

14/4/2021, V điều khiển xe nghe điện thoại và dùng còi hơi trong đô thị, khu dân 

cư, bị Công an thành phố Cà Mau ra quyết định xử phạt hành chính 2.400.000 

đồng và tạm giữ giấy phép lái xe thời gian 02 tháng. Bị cửa hàng cho tạm ngưng 

lái xe, sợ mất việc, V liên hệ với người không rõ tên, địa chỉ thông qua Facebook 

thuê làm giả giấy phép lái xe số 960196003611, họ tên Châu Việt V, cấp ngày 

08/5/2019, giá 2.500.000 đồng. Nhận được giấy phép lái xe giả, V đến Cửa hàng 

xin tiếp tục lái xe. Ngày 25/5/2021, V lái xe chở hàng, đậu không đúng quy định bị 

Công an thành phố Cà Mau kiểm tra, phát hiện giấy phép lái xe V đang sử dụng là 

giả nên lập biên bản thu giữ.  
 

 [2] Hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả của bị cáo Châu Việt V là vi phạm 

pháp luật, xâm phạm đến chế độ quản lý hành chính của nhà nước, ảnh hưởng đến 

uy tín của các cơ quan chức năng của nhà nước. Bản thân bị cáo lái xe vi phạm 

pháp luật về giao thông, bị xử lý hành chính phạt tiền và tạm giữ giấy phép lái xe, 

lại tiếp tục thuê làm giả giấy phép lái xe khác để sử dụng, tiếp tục vi phạm pháp 

luật về giao thông. Án sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt bị cáo Châu Việt V phạm tội “Sử dụng 

tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ, đúng pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. 
 

 [3] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Châu Việt V thấy rằng, bị 

cáo Châu Việt V là người có tiền sự bị xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định 

số: 1631/QĐ –XPHC ngày 14/4/2021 của Công an thành phố Cà Mau, mức phạt 

2.400.000 đồng về hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ và ngày 31/5/2021, 

bị cáo bị Công an thành phố Cà Mau xử phạt số tiền 500.000 đồng về hành vi 

“Dừng xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi”. Đồng thời, bị cáo 

có các tình tiết giảm nhẹ như: Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

có thành khẩn khai báo, quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự. Án sơ thẩm áp dụng mức hình phạt 04 tháng tù đối với bị cáo V là tương xứng 

với tính chất vụ án, mức độ phạm tội của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo và Luật 

sư cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ gia đình bị cáo có nhiều người thân có công 

với cách mạng, vợ bị cáo mới sinh con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là 
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thực tế. Song do bị cáo là người có tiền sự không đủ điều kiện được hưởng án treo 

theo quy định của pháp luật nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo, cần giữ 

nguyên quyết định của án sơ thẩm đã xử đối với bị cáo.  
 

 [4] Do kháng cáo không được chấp nhận, bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định. 
 

 [5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Châu Việt V; giữ nguyên quyết định 

của Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về hình phạt. 
 

 2. Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 

Bộ luật Hình sự;  

 Xử phạt bị cáo Châu Việt V 04 (bốn) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả 

của cơ quan, tổ chức”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 
 

 3. Căn cứ khoản 2 Điều 135 khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

 Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Châu Việt V phải chịu 200.000 đồng. 
 

 4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an Tp.Cà Mau; 

- VKSND Tp.Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân Tp.Cà Mau; 

- Chi cục THADS Tp.Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án V; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

   

 

  Trần Trọng Nhân 

 

 

 


